
ĐỀ 1 

 

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4 

 

“… Bao giờ cho tới mùa thu 

trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm 

bao giờ cho tới tháng năm 

mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao 

  

Ngân hà chảy ngược trên cao 

quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm 

bờ ao đom đóm chập chờn 

 trong leo lẻo những vui buồn xa xôi 

  

Mẹ ru cái lẽ ở đời 

sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn 

bà ru mẹ… mẹ ru con 

liệu mai sau các con còn nhớ chăng” 

(Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Theo Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn. 2010) 

 

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào? (0,25 điểm) 

Câu 2:  Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. (0,25 điểm) 

Câu 3.  (0,25 điểm) . Xác định phép tu từ cú pháp được sử dụng ở bốn dòng thơ 

đầu và cho biết tác dụng của phép tu từ ấy. (0,5 điểm) 

Câu 4:? Anh/ chị hãy  nhận xét quan niệm của tác giả thể hiện qua hai dòng thơ: 



“Mẹ ru cái lẽ ở đời / sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn” Trả lời trong khoảng 5 

-7 dòng. (0,5 điểm) 

 

ĐỀ 2 

 

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3 

            “Cuộc cách mạng công nghệ đã đưa lại sự phát triển phi thường trong sản 

xuất và đời sống. Bên cạnh những thành tựu to lớn của nhiều ngành khoa học, sự 

xuất hiện của máy tính điện tử với các thế hệ nối tiếp nhau đã tạo ra các xu thế, 

các quan hệ hoàn toàn mới lạ trong mọi hoạt động kinh tế- xã hội. Khác hẳn với 

những máy móc ở thời đại công nghiệp truyền thống làm việc với nguyên liệu, máy 

tính điện tử làm việc với các tín hiệu gọi là thông tin. Dựa trên công nghệ vi điện 

tử, máy vi tính điện tử đóng vai trò cốt lõi của một ngành mới là tin học- ngành xử 

lí thông tin một cách tự động.”             

                                           (Trích Lịch sử văn minh thế giới- Vũ Dương Ninh) 

 

Câu 1. Hãy ghi lại câu nêu khái quát chủ đề của văn bản trên. (0,5 điểm) 

Câu 2. Cụm từ “ngành xử lí thông tin một cách tự động” là thành phần gì trong 

câu văn  “Dựa trên công nghệ vi điện tử, máy vi tính điện tử đóng vai trò cốt lõi 

của một ngành mới là tin học- ngành xử lí thông tin một cách tự động.”(0,5 điểm) 

Câu 3. Văn bản trên bàn về vấn đề gì? (0,5 điểm) 

 

 



ĐỀ 3 

Đọc đoạn văn và trả lời từ câu 1 đến câu 4 

         Dòng cuối cùng của “Tắt đèn”: Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của 

chị. Tối thật, tối quá lắm, sự sống như đới sống của chị Dâu thì tối sầm cả mặt 

người đọc truyện hai mươi năm sau này. Nhưng câu kết của “Tắt đèn” không hẳn 

là một câu tiêu cực. Nó có hiện tượng bi quan, nhưng không là tiêu cực về bản 

chất. Bản chất của chị Dậu là rất khỏe, cứ lăn xả vào bóng tối mà phá ra. Mỗi một 

nhân vật khỏe và mạnh như chị Dâu, có thể ngừng cuộc đời mình ở đấy không? 

Hay nó phải tuông ra khỏi cái tối như mực? Vì cái tiền đồ tối như mực ấy mà 

không tuông ra khỏi thì sao có thể sống được? Tôi ngờ câu kết này cũng mới chỉ là 

cái chấm hết của một thiên truyện dài. Với một cái tiền thân ngay thẳng lành mạnh 

như vậy, tôi nghĩ rằng chị Dậu thế tất phải có một hậu thân trong các đoàn thể 

cách mạng; và tôi cũng đã gặp chị vào những ngày đầu địch o ép, chị tải  thương 

hoặc đậy nắp hầm bem cho cán bộ cơ sở. Đúng thế đấy, “Tắt đèn” chỉ là một đoản 

thiên. Lúc bấy giờ chưa có cánh mạng ruộng đất, mà đã có những ngòi bút dồn 

nhân vật nông dân mình vào chỗ chân tường, dồn đến cái mức độc giả có suy 

nghĩ  phải ý thức ngay được cái tuông ra tất nhiên của nhân vật. Tôi cho đó là dư 

vị chính trị của “Tắt đèn”.  

                                                                        (Theo Nguyễn Tuân toàn tập, tập V, 

NXB Văn học) 

 

(1) Văn bản trên sử dụng thao tác lập luận gì? 

(2) Văn bản trên thực hiện kiểu đoạn văn gì? Xác định câu chủ đề. 

(3) Tác giả bàn về vấn đề gì từ văn bản trên? 

(4) Cụm từ “lúc bấy giờ” trong câu văn “Lúc bấy giờ chưa có cánh mạng ruộng 

đất, mà đã có những ngòi bút dồn nhân vật nông dân mình vào chỗ chân tường, 



dồn đến cái mức độc giả có suy nghĩ  phải ý thức ngay được cái tuông ra tất nhiên 

của nhân vật” gợi cho anh/ chị về khoảng thời gian nào? 

 

ĐỀ 4 

 

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.  

Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo.  

Hãy để cho bà nói má thơm của cháu.  

Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu.  

 

Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.  

Mẹ bế đứa con như ôm tròn trái đất.  

Suối chạy tìm sông trăm vòng tươi mát,  

Con chim sổ lồng bát ngát xa bay. 

(Xuân Diệu, Đôi mắt xanh non) 

  

Câu 1: Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên. 

Câu 2: Các câu thơ trong đoạn thơ trên được liên kết với nhau bằng hình thức nào? 

Nêu tác dụng của hình thức này. 

Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về hình ảnh “Đôi mắt xanh non”? 

Câu 4: Đoạn thơ có đề cập đến tình yêu, theo anh/chị, ở đây là tình yêu đối với 

điều gì? Nêu suy nghĩ của anh/chị về tình yêu ấy bằng một đoạn văn ngắn khoảng 

12 câu? 



ĐỀ 5 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

“Cuộc sống tuy buộc vào cuộc đời mỗi con người không ít bất hạnh nhưng rồi 

chính nó cũng mang đến cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Có những hạnh phúc 

vụt đến rồi vụt đi như một ánh chớp bất thần giữa đêm tối. Nhưng cũng có những 

hạnh phúc đã trở thành một trong những mục tiêu lớn nhất của một đời người, 

những hạnh phúc mà ai cũng đều khao khát. Những hạnh phúc ấy, chỉ có thể đếm 

được trên đầu ngón tay và tất nhiên không phải người nào cũng được tận hưởng. 

Hạnh phúc gia đình có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đẹp đẽ nhất trong số 

những hạnh phúc được đếm trên đầu ngón tay mà mỗi con người luôn tìm kiếm, 

luôn hướng đến.” 

(Trích Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Văn NLXH, Cao Lê Mỹ Diệu) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. (0,5 

điểm) 

Câu 2. Anh/Chị hiểu thế nào về ý nghĩ: “Có những hạnh phúc vụt đến rồi vụt đi 

như một ánh chớp bất thần giữa đêm tối.”? (0,5 điểm) 

Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: “Cuộc sống tuy buộc vào cuộc đời mỗi con người 

không ít bất hạnh nhưng rồi chính nó cũng mang đến cho chúng ta thật nhiều hạnh 

phúc.”? (1,0 điểm) 

Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? (1,0 

điểm) 

 


